




































































































































































ン・チュー・チン 69 / 5 地点から土製焜炉片等の 7点、土












Nishino, Tri.nh, Hàn : 131］。オンタオはベトナムの竈神であ
るが、土製支脚の呼称にも用いられる。
314
表 1 　「ベトナムの竈」の変遷（表 1 -①、②、④～⑪／筆者撮影）
歴史時






























































































































































tâ.p2 : 60-61, 78, 1918 : 57］。昔話の研究者であるグエン・ド
ン・チーによると、土製支脚を神体とした竈神の名称には地
域差があり、北部ではダウザウ翁、中部ではヌック翁と呼ぶ























































（ 3 ）右 1 点：藁を混ぜた粘土（ 2 ）中 2 点：粘土のみ
①手で捏ねて作った土製支脚（中部フエ地域フォックティック村）　
（ 1 ）左 2 点 ：粘土のみ
②型で作った土製支脚と型（中部フエ地域フォックティック村）
③型で作った土製支脚と型（中部フエ地域ディアリン村）
30 km、クアンチ省（Tỉnh Quảng Tri.）に隣接するフォック










































［Nguyễn Đổng Chi 1974 : 225］。分銅の形に捏ねた土の塊と
は、土製支脚のことである。またムオン族の炉にも三つの石
と別に、少し大きめの石が一つ置かれ、主（主人）の石（nu. c 








































































































　　　　 Planche XXVII.- Poteries du Bình - 
Định :  modèles de poteries non 





































トー社フーミーハー村（ấp Phú Mỹ Ha. Xã Phú Tho., Huyê.n Phú 







写真 2 　 地炉に置かれた五徳と土製支脚。全体（上）、拡大（下）。
筆者撮影
表 4 　鉄輪（五徳）／筆者撮影








































いるシン村（Làng Sinh, Xã Mâ.u Tài, Huyê.n Phú Vang, Tỉnh Thừa 





































































































































（10）Trong lớp 4 có mô. t khu bếp. Trong pha. m vi bếp có mấy cu. c 
đất hình tru.  đươ. c bố cu. c như ông Táo và còn mô. t cu. c sắt và mô. t 
chiếc nồi gốm đươ. c tìm cùng tại chỗ với gốm sứ thế kỷ XVII. 
Như vâ. y tâ. p quán sử du. ng ông Táo bằng đất sét đã có mă. t trong 

















（16）Đầu rauのラテン語の説明：lapides quibus imponitur olla ad 
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Đỗ Quang Chính）　1991（1651） T ừ điển Annam-Lusitan-Latinh 
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